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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
3/2
	S
	1
	HĐTN
	58
	Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ CĐ Mùa xuân trên quê hương
	
	

	
	 
	2
	Toán
	58
	Số có hai chữ số (Tiếp)
	
	Que tính, BP

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	229
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn (Tiết 1, 2)
	Tranh mục 1
	Tranh Tr 15

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	230
	
	Video bài hát
	

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
4/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	231
	Bài 4: Giải thưởng tình bạn (Tiết 3, 4)
	Video truyện
	BP

	
	
	2
	Tiếng Việt
	232
	
	
	Tranh Tr 17

	
	
	3
	Mĩ thuật
	20
	Sáng tạo từ những khối cơ bản (Tiết 3)
	
	

	
	
	4
	TNXH
	39
	[bookmark: _Hlk156456276]Bài 17: Con vật quanh em
	H/a các con vật
	

	
	C
	5
	GDTC
	39
	Vận động phối hợp của cơ thể
	
	Sân tập, còi

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	Tư
5/2
	S
	1
	Tiếng Anh
	39
	Unit 6: Activities- Lesson 2 – Phonics Review - Task 1, 2, 3, 4 
	
	

	
	
	2
	Toán
	59
	Số có hai chữ số (Tiếp)
	
	QT, bó chục QT

	
	
	3
	Tiếng Việt
	233
	Bài 5: Sinh nhật của voi con (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	BP

	
	
	4
	Tiếng Việt
	234
	
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	235
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	TNXH
	40
	Bài 17: Con vật quanh em (Tiếp)
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	59
	[bookmark: _Hlk156457966]Bài 14: Sử dụng trang phục hằng ngày
	
	

	Năm
6/2
	S
	1
	GDTC
	40
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	20
	Ôn bài hát: Xúc xắc xúc xẻ. Đọc nhạc: Những người bạn của Đô- Rê- Mi
	
	Đàn

	
	
	3
	Tiếng Việt
	236
	Bài 5: Sinh nhật của voi con (Tiết 3, 4)
	
	Tranh Tr 20

	
	
	4
	Tiếng Việt
	237
	
	Video bài hát
	

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	238
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
7/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	239
	Ôn tập
	
	BP

	
	
	2
	Tiếng Việt
	240
	
	Ô chữ mục 5
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	40
	Unit 6: Activities- Lesson 2 – Phonics Review - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	
	4
	Toán
	60
	Số có hai chữ số (Tiếp)
	Bài 1
	BP

	
	C
	5
	Tiếng Việt (bt)
	
	 Ôn luyện
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	60
	Sinh hoạt lớp  
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	20 
	Tự giác tham gia các hoạt động của trường 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



